
Môn học/nhóm:  Kiến tập (0101006836)-01

CBGD: Trần Chí Hải                  Số tín chỉ: 1

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp

1 3005181358 Nguyễn Nam Anh 07/06/1999 18CDTP1

2 2005201354 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 18/12/2002 11DHTP10

3 2005208425 LÊ THỊ ĐỒNG CHI 10/10/2002 11DHTP14

4 2005202011 NGUYỄN THỊ DIỄM CHINH 21/02/2002 11DHTP9

5 2005208329 NGUYỄN MINH CÔNG 10/10/2002 11DHTP14

6 2005200555 LÊ PHẠM HẢI ĐĂNG 10/10/2002 11DHTP3

7 3005190155 Thiều Quang Duy 23/10/2001 19CDTP1

8 2005200493 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 14/02/2002 11DHTP6

9 2005191079 Nguyễn Chí Hào 06/11/2001 10DHTP5

10 2005208193 PHAN VIỆT HOÀNG 05/01/2002 11DHTP14

11 3005190014 Hạ Huy Hùng 10/08/2001 19CDTP1

12 2005217951 Đinh Thị Ngọc Lan 12/08/2003 12DHTP09

13 2005217952 Nguyễn Thị Lê 18/07/2003 12DHTP09

14 2005211231 Lê Bùi Thùy Linh 29/12/2003 12DHTP01

15 2041214037 Nguyễn Lâm Khánh Linh 13/03/2003 12DHQTTP04

16 2005211328 Võ Trịnh Hoàng Long 09/10/2003 12DHTP04

17 2005208379 NGUYỄN NGỌC QUẾ MINH 17/04/2002 11DHTP13

18 2005217969 Võ Thị Thúy Muội 12/12/2003 12DHTP09

19 2005202078 NGUYỄN LÊ HÀ MY 29/06/2002 11DHTP9

20 2041214052 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/10/2003 12DHQTTP02

21 2005190396 Thái Minh Ngọc 24/04/2001 10DHTP8

22 2005208392 VÕ THỊ NHƯ NGỌC 16/01/2002 11DHTP13

23 2005208485 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ 17/04/2002 11DHTP13

24 3005192010 Hoàng Bảo Nhân 03/08/2001 19CDTP1

25 2005202105 NGUYỄN THỊ NGỌC NHỚ 28/03/2002 11DHTP9
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Môn học/nhóm:  Kiến tập (0101006836)-01

CBGD: Trần Chí Hải                  Số tín chỉ: 1

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớpHọ Và Tên

26 2005190494 Nguyễn Đoàn Anh Pha 07/10/2000 10DHTP10

27 2005190503 Phan Phạm Quốc Phong 21/07/2001 10DHTP7

28 2005200481 NGUYỄN HỒ NHƯ QUỲNH 23/09/2002 11DHTP7

29 2005208567 NGUYỄN PHẠM NGỌC SƯƠNG 12/02/2002 11DHTP13

30 2005208529 CHÂU ĐOÀN PHÚC THỊNH 02/01/2002 11DHTP14

31 2005200704 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THƠ 31/01/2002 11DHTP8

32 2005200655 PHAN TRƯỜNG THỌ 09/10/2002 11DHTP8

33 2005210126 Dương Minh Thư 23/01/2003 12DHTP06

34 2041210211 Võ Nguyễn Mai Thy 03/09/2003 12DHQTTP01

35 2005200827 NGUYỄN TRỌNG TÍN 23/02/2002 11DHTP5

36 2005200775 BÀNH THỤC TRÂN 09/03/2002 11DHTP9

37 2041214095 Nguyễn Thị Thùy Trang 09/10/2003 12DHQTTP03

38 2005190946 Nguyễn Hoàng Trung 20/06/2001 10DHTP8

39 2005208381 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/09/2002 11DHTPTD

40 2005200322 THẠCH LÂM TRƯỜNG 01/06/2002 11DHTP6

41 2005201234 BÙI QUÂN TÚ 22/04/2002 11DHTP6

42 2005202190 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 09/06/2002 11DHTP9

43 2005200371 NGUYỄN MỸ UYÊN 24/04/2002 11DHTP7

44 2005201084 NGUYỄN ÁNH VÂN 29/12/2002 11DHTP9

45 2005201308 ĐỖ MINH VƯƠNG 03/09/2002 11DHTP6

46 2005201178 NGUYỄN NHẬT VY 09/11/2002 11DHTP7

47 2005200605 PHAN HOÀNG YẾN 27/09/2002 11DHTP6

48 2022218183 Lương Thị Vân Anh 14/12/2003 12DHDB03

49 2022200069 TẠ THỊ NGỌC HÂN 26/02/2002 11DHDB2

50 2022190515 Lê Tuấn Nhật 13/02/2001 10DHDB1

51 2022200078 TRẦN PHƯỚC SANG 18/10/2002 11DHDB2
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